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	Mã đề 132


Câu 1: Vi sinh vật tự dưỡng là vi sinh vật có khả năng:

A. Tự tổng hợp chất vô cơ từ chất hữu  cơ
B. Tự tổng hợp chất hữu cơ này từ chất hữu cơ khác
C. Tự tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ
D. Tự tổng hợp chất vô cơ này từ chất vô cơ khác
Câu 2: Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3PO4​ (0,2);  KH2PO4 (1,0) ;  MgSO4(0,2) ; CaCl2(0,1) ; NaCl(0,5). Môi trường mà vi sinh vật đó sống được gọi là môi trường

A. Tự nhiên
B. Nhân tạo
C. Tổng hợp
D. Bán tổng hợp
Câu 3: Nguồn chất hữu cơ được xem là nguyên liệu trực tiếp của hai quá trình hô hấp và lên men là:

A. Photpholipit
   B. Prôtêin
C. Cacbonhidrat
D. axit  béo
Câu 4: Việc làm tương, nước chấm là lợi dụng quá trình
A. Phân giải prôtêin  B. Lên men lactic  C. Phân giải pôlisaccarit  D. Lên men rượu
Câu 5: Những kì nào sau đây trong nguyên phân, nhiễm sắc thể ở trạng thái kép?

A. Kỳ trung gian, kỳ đầu và kỳ giữa
B. Kỳ đầu, kỳ giữa và kỳ cuối
C. Kỳ  đầu , kỳ giữa, kỳ cuối
D. Kỳ trung gian, kỳ đầu và kỳ cuối
Câu 6: Vi khuẩn sinh sản chủ yếu bằng cách:

A. Phân đôi
B. Tiếp hợp
C. Nảy chồi
D. Hữu tính
Câu 7: Trong điều kiện nuôi cấy liên tục, một quần thể vi sinh vật gồm 120 tế bào, có thời gian thế hệ (g) là 10 phút. Sau 20 phút, số tế bào của quần thể vi sinh vật đó là bao nhiêu?

A. 360
B. 240
C. 480
D. 260
Câu 8: Những sản phẩm nào của pha sáng được chuyển cho pha tối ?

A. ATP, NADPH
B. ATP, NADPH và O2
C. ATP, NADP+ và O2
D. ATP, NADPH và CO2
Câu 9: Có các nhóm vi sinh vật sau: 

I. Vi khuẩn lam.

II. Vi khuẩn Nitrat hóa. 

III. Vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục và màu tía.

IV. Động vật nguyên sinh. 

V. Tảo đơn bào. 

Những vi sinh vật thuộc kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng là:

A. II, III.
B. I, III.
C. I, II.
D. I, V.
Câu 10: Ở gà có 2n=78,  vào kì trung gian, sau khi xảy ra tự nhân đôi, số nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào là:

A. 78 nhiễm sắc thể đơn
B. 78 nhiễm sắc thể  kép
C. 156 nhiễm sắc thể đơn
D. 156 nhiễm sắc thể kép
Câu 11: Một tế bào vi sinh vật có thời gian của một thế hệ là 30 phút. Số tế bào tạo ra từ tế bào nói trên sau 3 giờ là bao nhiêu?

A. 32
B. 64
C. 16
D. 8
Câu 12: Có 5 tế bào sinh dục chín của một loài tham gia giảm phân. Số tế bào con được tạo ra sau giảm phân là:

A. 5
B. 20
C. 10
D. 15
Câu 13: Loài ruồi giấm 2n = 8, xét 5 tế bào của loài đều trải qua nguyên phân liên tiếp 3 lần. Số nhiễm sắc thể đơn cần được môi trường cung cấp là :
A. 35
B. 280
C. 56
D. 320
Câu 14: Trong giảm phân, nhiễm sắc thể tự nhân đôi vào:

A. Kỳ trung gian trước lần phân bào I    B. Kỳ trung gian trước lần phân bào II
C. Kỳ giữa I
   D. Kỳ giữa II
Câu 15: Thời gian của một chu kỳ tế bào được xác định bằng:

A. Thời gian của quá trình  nguyên phân         B. Thời gian kì trung gian
C. Thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp
D. Thời gian của  các quá trình chính thức trong một lần nguyên phân
Câu 16: Xác động vật và thực vật được vi sinh vật phân giải trong đất sẽ:

A. Phân giải các chất độc tồn tại trong đất.
B. Chuyển thành chất dinh dưỡng cho cây trồng.
C. Tạo thành CO2 và H2O.  D. Góp phần xây dựng một chuỗi thức ăn hoàn chỉnh.
Câu 17: Trong 1 quần thể vi sinh vật, ban đầu có 103 tế bào. Thời gian 1 thế hệ là 30 phút, số tế bào trong quần thể sau 2 giờ là:

A. 103.25
B. 103.23
C. 103.24​
D. 103.22
Câu 18: Phát biểu nào sau đây có nội dung đúng ?

A. Quang hợp là sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ.
B. Nguyên liệu của quang hợp là H2O và O2.
C. Trong quang hợp cây hấp thụ O2 để tổng hợp chất hữu cơ.
D. Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí O2.
Câu 19: Hoạt động nào không phải là ứng dụng của quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật?

A. Lên men rượu.
B. Ủ phân xanh.

C. Tạo sinh khối vitamin lớn.
D. Làm sữa chua.
Câu 20: Một nhóm tế bào sinh tinh tham gia quá trình giảm phân đã tạo ra 512 tinh trùng. Số tế bào sinh tinh là bao nhiêu?

A. 16
B. 32
C. 64
D. 128
Câu 21: Các vi sinh vật có hình thức quang tự dưỡng là :

A. Tảo, các vi khuẩn chứa diệp lục.

B. Nấm và tất cả vi khuẩn.
C. Vi khuẩn không chứa lưu huỳnh.

D. Động vật nguyên sinh.
Câu 22: Trong phòng thí nghiệm có những loại môi trường nuôi cấy cơ bản của vi sinh vật là?

A. Môi trường đất, nước và môi trường sinh vật.
B. Môi trường tổng hợp và tự nhiên.
C. Môi trường tổng hợp, môi trường đất, nước và bán tổng hợp.
D. Môi trường tổng hợp, tự nhiên và bán tổng hợp.
Câu 23: Có 3 tế bào sinh dưỡng của một loài cùng  nguyên phân liên tiếp 3 đợt, số tế bào con tạo thành là bao nhiêu?

A. 8
B. 48
C. 12
D. 24
Câu 24: Trong quá trình hô hấp tế bào, ATP chủ yếu được sinh ra ở đâu?

A. Quá trình đường phân
B. Chu trình Kreb
C. Chuỗi truyền electron hô hấp.
D. Chu trình Calvin
Câu 25: Hô hấp tế bào là quá trình:

A. Chuyển năng lượng của ATP thành năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ
B. Chuyển năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ thành năng lượng của ATP
C. Chuyển năng lượng của FADH2 thành năng lượng của các nguyên liệu vô cơ.
D. Chuyển năng lượng của các nguyên liệu vô cơ thành năng lượng của FADH2
Câu 26: Sản phẩm của sự phân giải chất hữu cơ trong hoạt động hô hấp là:

A. Nước, đường và năng lượng
B. Nước, khí cacbônic và đường
C. Ôxi, nước và năng lượng
D. Khí cacbônic, nước và năng lượng
Câu 27: Đặc điểm của pha lũy thừa (pha log) của quần thể vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục là:

A. Vi khuẩn thích nghi với môi trường, số lượng tế bào trong quần thể chưa tăng, enzim cảm ứng được hình thành để phân giải cơ chất.

B. Vi khuẩn sinh trưởng với tốc độ lớn nhất và không đổi, số lượng tế bào trong quần thể tăng lên rất nhanh.

C. Số lượng tế bào sống giảm dần do tế bào trong quần thể bị phân hủy ngày càng nhiều, chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy quá nhiều.

D. Số lượng vi khuẩn trong quần thể đạt đến cực đại và không đổi theo thời gian, số lượng tế bào sinh ra bằng số lượng tế bào chết đi.

Câu 28: Cho các đặc điểm sau:

I. Phân giải chất hữu cơ đến sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O.

II. Quá trình phân giải tạo ra nhiều sản phẩm trung gian.

III. Toàn bộ năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt.

IV. Phần lớn năng lượng giải phóng ra được tích luỹ trong ATP.

Có bao nhiêu đặc điểm có trong hô hấp tế bào?

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 29: Trong gia đình, có thể ứng dụng hoạt động của vi khuẩn lactic để thực hiện quá trình nào sau đây?
A. Muối dưa.
B. Làm tương.
C. Làm nước mắm.
    D. Làm giấm.

Câu 30: Cho các ứng dụng sau đây:

I. Muối chua rau củ    IV. Sản xuất protein đơn bào    II. Làm nước mắm      
V. Làm nem chua       III. Làm sữa chua      VI. Làm nước tương
Có bao nhiêu ứng dụng là sản phẩm của quá trình lên men lactic:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 31: Chất nào sau đây được cây xanh sử dụng làm nguyên liệu của quá trình quang hợp?

A. Đường và khí cabônic
B. Khí ôxi và đường
C. Đường và nước
D. Khí cabônic và nước
Câu 32: Trong môi trường nuôi cấy không liên tục sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn diễn ra 4 pha theo trình tự:

A. Pha lũy thừa, pha cân bằng, pha tiềm phát và pha suy vong.
B. Pha tiềm phát, pha lũy thừa, pha cân bằng và pha suy vong.
C. Pha cân bằng, pha tiềm phát, pha lũy thừa và pha suy vong.
D. Pha cân bằng, pha lũy thừa, pha tiềm phát và pha suy vong.
Câu 33: Thứ tự nào sau đây được xếp đúng với trình tự phân chia nhân trong nguyên phân?
A. Kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối
B. Kỳ sau, kỳ giữa, kỳ đầu, kỳ cuối
C. Kỳ giữa, kỳ sau, kỳ đầu, kỳ cuối
D. Kỳ đầu, kỳ sau, kỳ cuối, kỳ giữa
Câu 34: Trong nuôi cấy không liên tục, để thu được số lượng vi sinh vật tối đa thì nên dừng lại ở thời điểm nào?

A. Cuối pha lũy thừa và đầu pha cân bằng.

B. Đầu pha lũy thừa.

C. Cuối pha cân bằng.


D. Pha suy vong.

Câu 35: Đặc điểm có ở kỳ giữa I của giảm phân và không có ở kỳ giữa của nguyên phân là:

A. Nhiễm sắc thể ở trạng thái kép
B. Các nhiễm sắc thể co xoắn tối đa
C. Nhiễm sắc thể  sắp xếp 1 hàng trên thoi phân bào
D. Hai nhiễm sắc thể kép tương đồng xếp song song với nhau trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
Câu 36: Trong quang hợp, ôxi được tạo ra  từ quá trình nào sau đây?

A. Hấp thụ ánh sáng của diệp lục
B. Truyền điện tử
C. Các phản ứng ôxi hoá khử
D. Quang phân li nước
Câu 37: Khi nói về sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Trong nuôi cấy không liên tục có 4 pha: Tiềm phát → Luỹ thừa → Cân bằng → Suy vong.

II. Trong nuôi cấy liên tục có 2 pha: Luỹ thừa → Cân bằng.

III. Trong nuôi cấy liên tục quần thể vi sinh vật sinh trưởng liên tục, mật độ vi sinh vật tương đối ổn định.

IV. Trong nuôi cấy không liên tục, số lượng tế bào trong quần thể tăng rất nhanh ở pha cân bằng.

V. Mục đích của 2 phương pháp nuôi cấy là để nghiên cứu và sản xuất sinh khối.

Phương án trả lời:   A. 2


B. 3


C. 4

D. 5
Câu 38: Kết quả quá trình giảm phân I là tạo ra 2 tế bào con, mỗi tế bào chứa

A. n NST đơn.
B. 2n NST đơn.
C. 2n NST kép.
D. n NST kép.
Câu 39: Sự sinh trưởng của tế bào diễn ra chủ yếu ở pha (hoặc kỳ) nào?
A. Pha G1
B. Pha G2
C. Pha S
D. Kỳ đầu
Câu 40: Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?

A. Tế bào sinh dưỡng.
B. Tế bào sinh dục chín.
C. Giao tử.
D. Tế bào xô ma.
------------------------------------------ HẾT ----------
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